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 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Nga 

Các Thẩm phán:                           Ông Nguyễn Văn Thư 

                                                       Ông Lê Quang Ninh 

 -  Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Duyến - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa:            

Ông Đỗ Văn Quyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 94/2020/TLPT-DS ngày 27 

tháng 4 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất và hủy quyết định cá biệt”.  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/DS-ST ngày 17 tháng 10 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 124/2020/QĐXXPT-DS ngày 02 

tháng 6 năm 2020, giữa các đương sự: 

*Nguyên đơn: Bà Thị P, sinh năm 1980 (có mặt) 

Địa chỉ: Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Điểu M, sinh năm 1976 

(có mặt) 

Địa chỉ: Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

*Bị đơn: Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1977 (có mặt) 

Địa chỉ: thôn P, xã P, huyện P, tỉnh Bình Phước. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Nguyễn Trung Th, sinh năm 1964 (vắng mặt) 

2. Bà Phạm Thị H, sinh năm 1964 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước; 

3. Ông Đoàn Ngọc Q, sinh năm 1980 (có mặt) 
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4. Bà Trần Thị Vân Ng, sinh năm 1986 (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Thôn 6, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước; 

5. Ông Điểu M, sinh năm 1976 (có mặt) 

6. Thị Th, sinh năm 1999 (vắng mặt) 

7. Thị Ng, sinh năm 2001 (vắng mặt) 

8. Thị P, sinh năm 1976 (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước; 

9. Uỷ ban nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước;  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh B - Chức vụ: Chủ tịch 

UBND huyện B, tỉnh Bình Phước. (vắng mặt) 

10. Văn phòng Công chứng B (nay văn phòng công chứng Nguyễn H) 

Địa chỉ: Số 200, quốc lộ 14, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Thừa B - Chức vụ: Nhân viên (vắng 

mặt) 

*Người làm chứng:  

1. Bà Lê Thị M, sinh năm 1965 (vắng mặt) 

Địa chỉ: khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước; 

2. Ông Phạm Văn Q; sinh năm 1969 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước 

3. Văn Thị Lợi; sinh năm 1988 (vắng mặt) 

Địa chỉ: khu Đ, thị trấn Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước. 

*Người kháng cáo: Bị đơn ông Nguyễn Văn Đ. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

* Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Thị P là ông Điểu M trình 

bày: 

Do có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống nên có nhờ anh Phạm Văn Q 

chỉ chỗ vay tiền lãi suất thấp. Sau đó vào khoảng tháng 4/2017 anh Quang có dẫn 

ông M và bà P gặp ông Nguyễn Văn Đ tại quán cà phê ở công viên Bù Đăng để 

trao đổi thỏa thuận thì ông Nguyễn Văn Đ hỏi chị có nhu cầu vay bao nhiêu tiền, 

chị nói chị muốn vay 500.000.000 đồng thì ông Đ không đồng ý. Ông Đ yêu cầu 

chỉ đất thì mới biết cho vay bao nhiêu tiền, sau đó anh M đi chỉ đất. Sau khi chỉ đất 

thì ông Đ nói chỉ cho vay 400.000.000 đồng vì đất không đẹp, hai bên thỏa thuận 6 

năm trả góp, thỏa thuận lãi suất theo Ngân hàng nông nghiệp, trả lãi 06 tháng trả 01 

lần. Vào ngày 25/4/2017 bà P ông M có thỏa thuận vay tiền của ông Nguyễn Văn Đ 

số tiền 400.000.000 đồng, Ông Đ yêu cầu bà thế chấp 02 diện tích đất gồm: diện 

tích 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do UBND huyện B cấp giấy chứng 

nhận QSD đất ngày 30/6/2014 và diện tích 10112,3m
2
 thửa đất số 27, tờ bản đồ số 

40 do UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014. Đất tọa lạc 

tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do bà P không biết chữ 

nên ông Đ dẫn bà P đến tại Văn phòng công chứng huyện B (nay là văn phòng 
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công chứng Nguyễn H) để làm thủ tục sang nhượng đất với giá sang nhượng đất 

10.112,3m
2
 là 50.000.000 đồng, diện tích đất 36.052,5m

2
 giá 100.000.000 đồng. 

Khi đến Văn phòng công chứng ông M (chồng bà) ở ngoài vì ông Đ nói không liên 

quan đến việc ký tên, chỉ có bà P và các con bà là Thị Th và Thị Ng vào ký. Bà P 

không biết chữ nên bà cũng không biết đó là hợp đồng sang nhượng đất. Đến 

khoảng tháng 5/2017, thì ông Đ có đưa cho bà P số tiền 44.000.000 đồng tại công 

viên Bù Đăng, hai bên không làm biên nhận gì. Lúc giao tiền có bà P, anh Q, bà M, 

bà Nh, ông Đ. Ngoài ra không còn ai khác. Bà P có hỏi ông Đ vì sao không đưa đủ 

tiền mà chỉ đưa 44.000.000 đồng thì ông Đ nói là nhận tạm để xoay sở, và ông Đ có 

đưa cho ông M 02 lần tổng cộng 6.000.000 đồng (chi phí để công chứng), số tiền 

còn lại hẹn 15 giờ chiều ngày hôm đó nhận (ngày cụ thể bà P không nhớ), đến hẹn 

bà P không gặp ông Đ cho đến nay. Đến ngày 02/5/2017, ông Điểu M đến Văn 

phòng Công chứng B xin hợp đồng mà hai bên dã ký kết thì mới biết là bà P ký hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đ. Ngày 09/5/2017, 

ông Đ hẹn ông M bà P để giao tiền còn lại 350.000.000 đồng và ông Đ đã viết sẵn 

giấy hợp đồng thế chấp yêu cầu bà P ký tên vào giấy hợp đồng thế chấp, lúc đó ông 

M đọc và đã được biết nội dung hợp đồng ký tại Văn phòng công chứng, nghi ngờ 

ông Đ lừa dối nên ông M không cho bà P ký. Sau đó thì ông Đ đi về và bà P giữ lại 

tờ giấy thế chấp. Chữ trong hợp đồng thế chấp là chữ của ông Đ. Hiện nay 02 thửa 

đất trên đã được UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Nguyễn 

Văn Đ. Việc ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 25/4/2017 đối với diện 

tích 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 và diện tích 10.112,3m

2
 thửa đất số 

27, tờ bản đồ số 40 tại Văn phòng Công chứng B giữa bà P, Thị Th, Thị Ng và ông 

Nguyễn Văn Đ là do ông Đ lừa dối. Vì vậy, bà P khởi kiện ông Đ yêu cầu Tòa án 

hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà P và ông Đ ngày 

25/04/2017 đối với diện tích đất 36.052,5m
2
 và diện tích đất 10.112,3m

2
, buộc ông 

Đ trả lại 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà. Đối với số tiền 50.000.000 

đồng bà P sẽ trả lại cho ông Đ. Ngoài ra không yêu cầu gì khác. 

Quá trình giải quyết vụ án, theo biên bản thẩm định tài sản ngày 15/3/2018 

nguyên đơn khai đối với diện tích 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do 

UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014 cho hộ bà P, bà P 

cho rằng diện tích hiện nay bà đang sử dụng chỉ có diện tích 4.307,8m
2
 đất có tứ 

ranh: Hai mặt giáp đất ông Qúy, bà Ngọc; một mặt giáp đất ông Điểu Miêng; Một 

mặt giáp đất ông Th. Số diện tích đất còn lại 14.319,0m
2
 vợ chồng ông Điểu M đã 

sang nhượng cho ông Đoàn Ngọc Hạnh vào năm 2008. Bà và ông M không biết vì 

sao diện tích đất này lại cấp cho bà P. Năm 2016, vợ chồng ông Qúy bà Ngọc phát 

hiện đất của ông bà đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà 

Thị P. Tuy nhiên giấy chứng nhận QSD đất đã được bà P thế chấp Ngân hàng để 

vay tiền. Hai bên thỏa thuận đến khi nào bà P rút sổ về sẽ làm thủ tục sang tên cho 

bà Ngọc ông Qúy. Sau đó, ông M có đến hỏi mua lại diện tích đất trên và bà P đi 

vay tiền thì xảy ra tranh chấp với ông Nguyễn Văn Đ. Hiện nay diện tích đất 

14.319,0m
2
 vợ chồng ông Đoàn Ngọc Quý bà Trần Thị Vân Ng đang quản lý, sử 
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dụng. Đối với phần diện tích đất còn lại bà P không biết của ai. Quá trình giải quyết 

vụ án bà xác định phần đất còn lại là của vợ chồng ông Nguyễn Trung Th. Bà P 

đồng ý Tòa án công nhận diện tích 14.319,0m
2
 nằm trong giấy nhận QSD đất của 

bà là của vợ chồng chị Ngọc anh Qúy. Bà P đồng ý Tòa án công nhận diện tích đất 

còn lại của vợ chồng ông Th. 

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và khai bổ sung gì thêm.  

* Bị đơn ông Nguyễn Văn Đ và người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông 

Ngô Quốc Chiến trình bày:  

Vào khoảng tháng 3/2017 được sự giới thiệu của bà Văn Thị L, bà Lê Thị M 

nên ông Nguyễn Văn Đ biết bà Thị P ông Điểu M. Bà Miên có giới thiệu gia đình 

bà P có 4,7ha đất rẫy muốn vay 400.000.000 đồng. Sau khi gặp bà P ông Điểu M, 

lúc đầu bà P hỏi vay tiền nhưng ông Đ có nói lãi suất cao 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày 

nên hỏi ông bà có sang nhượng đất thì ông mua. Sau đó bà P điện cho ông Đ nói sẽ 

vay tiền nên ông đã soạn sẵn hợp đồng thế chấp để cho bà P ký. Ông Đ yêu cầu bà 

P và ông M đi chỉ đất thì mới cho vay, sau đó ông M bà P đã đi chỉ đất.Bà P đã đưa 

cho ông 02 giấy chứng nhận QSD đất photo đối với diện tích 36.052,5m
2
 thửa đất 

số 59, tờ bản đồ số 32 do UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 

30/6/2014 và diện tích 10.112,3m
2
 thửa đất số 27, tờ bản đồ số 40do UBND huyện 

B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014. Sau một thời gian hai bên thỏa 

thuận thì bà P đồng ý sang nhượng 02 thửa đất trên cho ông Đ. Vào ngày 25/4/2017 

hai bên thống nhất đến Văn phòng công chứng huyện B ký hợp đồng chuyển 

nhượng QSD đất đối với diện tích 36.0352,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do 

UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014 và diện tích 

10.112,3m
2
 thửa đất số 27, tờ bản đồ số 40do UBND huyện B cấp giấy chứng nhận 

QSD đất ngày 30/6/2014. Hai bên thỏa thuận giá sang nhượng 850.000.000 đồng 

(1ha giá 200.000.000 đồng). Nhưng ghi giá trong hợp đồng chuyển nhượng ngày 

25/4/2017 diện tích đất 10.112,3m
2
 là 50.000.000 đồng, diện tích đất 36.0352,5m

2
 

giá 100.000.000 đồng. Ông Đ đã đưa tiền cho bà P làm 02 lần: lần 1 vào sáng ngày 

25/4/2017 số tiền 50.000.000 đồng kẹp vào vào tờ giấy thế chấp trước đây ghi cho 

vay 400.000.000 đồng, lần 02 đưa vào chiều ngày 25/4/2017 trước khi ký hợp đồng 

chuyển nhượng QSD đất số tiền 800.000.000 đồng trả trước cửa văn phòng công 

chứng. Khi trả tiền cho bà P hai bên không làm biên nhận nhưng có bà Lợi làm 

chứng và có máy camera ghi hình về việc giao nhận tiền 800.000.000 đồng. Ngày 

27/4/2017 ông Nguyễn Văn Đ đã được UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD 

đất đối với 2 thửa đất trên (ký trang 4). Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng QSD 

đất thì ngày 26/4/2017 Ông Đ đã nhận đất, quản lý và canh tác đất 01 tháng. Do 

điều kiện ở xa và sau 01 tháng ông Đ rao bán đất thì bà P biết thông tin ông Đ 

muốn sang nhượng đất, bà P đã hù dọa ông nên ông không vào canh tác cho đến 

nay. 

Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền của nguyên đơn khai bổ sung: Hiện nay giấy 

chứng nhận QSD đất đối với 02 thửa đất trên ông Đ đang giữ và có nghe ông Đ nói 

đang cầm cho một người nào đó để vay tiền. Tuy nhiên quá trình giải quyết vụ án 
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ông Chiến đã nhiều lần yêu cầu ông Đ cung cấp 02 giấy chứng nhận QSD đất và họ 

tên, địa chỉ của người cầm sổ nhưng ông Đ không cung cấp cho ông. Vì vậy ông 

không thể cung cấp tài liệu chứng cứ trên cho Tòa án. 

Đối với việc diện tích đất 36.052,5m
2
 có một phần đất của vợ chồng ông Qúy 

bà Ngọc; Một phần đất của ông Th, ông Đ không biết.Ông không đồng ý với yêu 

cầu độc lập của những người liên quan vì đất đối với diện tích 36.052,5m
2
 đã được 

UBND huyện B cấp hợp pháp cho bà P. Khi đi chỉ đất ông M đã chỉ toàn bộ thửa 

đất.  

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đ không đồng ý vì ông đã 

nhận sang nhượng hợp pháp và ông Đ đã được UBND huyện B cấp giấy chứng 

nhận QSD đất hợp pháp. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Đoàn Ngọc Q và bà Trần Thị 

Vân Ng thống nhất trình bày:  

Đối với diện tích đất 36.052,5m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình 

Phước. Đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Thị P. Có một 

phần diện tích đất 14319,0m
2
 là của vợ chồng bà. Diện tích đất này có nguồn gốc 

vào khoảng tháng 5/2008 anh Đoàn Ngọc Hạnh cho vợ chồng tôi, khi cho hai bên 

không làm giấy tờ gì vì là anh em ruột, mặt khác là đất lâm phần. Khi cho hiện 

trang đất ở giữa có ít điều còn hai bên giáp suối là rừng tre. Sau đó vợ chồng tôi 

khai phá thêm và trồng điều năm 2009. Vợ chồng tôi là người canh tác cho đến nay 

không ai tranh chấp. Khoảng năm 2012, thì có chính sách được cấp sổ đỏ, tuy 

nhiên khi tiến hành đo đạc không có mặt vợ chồng tôi. Năm 2015, vợ chồng tôi kêu 

Văn phòng đo đạc lên để tiến hành đo đạc làm thủ tục cấp sổ cho vợ chồng tôi thì 

tôi mới biết diện tích đất của tôi đã được UBND huyện B cấp sổ đỏ đứng tên chị 

Thị P. Tôi không làm đơn khiếu nại UBND huyện B lý do không khiếu nại là vì 

không hiểu biết pháp luật. Tuy nhiên, năm 2015 tôi có đến địa chính xã Th hỏi việc 

cấp sổ sai chủ đất. Địa chính xã Th có mời vợ chồng anh Điểu M chị Thị P làm 

việc thì được biết vợ chồng anh M đang thế chấp sổ để vay vốn Ngân hàng. Vợ 

chồng anh M thống nhất cuối tháng 7/2016 sẽ rút sổ về tách phần diện tích đất của 

vợ chồng tôi đến nay. Có sự việc anh M đến gặp hỏi tôi việc bán phần diện tích 

nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất anh M nhưng tôi nói khi nào bán tôi 

sẽ báo. Đến gần đây thấy việc phức tạp thì tôi kêu bán nhưng anh M không có tiền. 

Hiện nay đất của tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Thị P 

nằm trong cùng đất của chị Priêng. Tứ ranh đất của tôi: Một mặt giáp suối, một mặt 

giáp đất anh M chị Thị P, một mặt giáp đất anh Miêng, một mặt giáp đất tôi không 

biết. Diện tích đất trên vợ chồng tôi đang canh tác, quản lý ổn định từ năm 2008 

liên tục cho đến nay. Đối với việc cấp sổ sai tôi đề nghị Tòa án giải quyết theo quy 

định pháp luật.  

Ngày 31/10/2018 vợ chồng ông Qúy bà Ngọc có đơn yêu cầu độc lập: Yêu cầu 

Tòa án công nhận diện tích đất 14.319,0m
2
 là của vợ chồng bà và hủy một phần 

giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do 
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UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014 của bà Thị P đối với 

phần đất 14.319.0m
2
 của vợ chồng bà đã cấp cho hộ bà P.  

Ngoài ra tôi không yêu cầu gì khác.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Trung Th và bà Phạm 

Thị H thống nhất trình bày:  

Tôi không có bà con gì với vợ chồng ông Điểu M bà Thị P nhưng có đất giáp 

ranh. Năm 2016, vợ chồng tôi có mua diện tích đất 1,5ha đất của ông Nguyễn Ngọc 

Ph bà Nguyễn Thị H, khi sang nhượng hai bên có làm giấy viết tay. Đất tọa lạc tại 

Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước. Tại thời điểm mua đất chỉ mới đo đạc 

tổng thể nên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất có tứ ranh: Một mặt 

giáp suối, hai mặt giáp khe suối nhỏ và đất ông Điểu M, bà Thị P, một mặt giáp đất 

anh Plen (tôi không biết chính xác tên). Khi nhận sang nhượng đất trồng cây điều 

khoảng 15 năm tuổi. Vợ chồng tôi sử dụng quản lý canh tác ổn định từ đó cho đến 

nay không có tranh chấp gì. Diện tích đất của tôi đến nay tôi vẫn chưa làm sổ đỏ. 

Tuy nhiên, có diện tích đất của tôi khoảng 6 sào lại có một phần giáp đất bà Thị P 

ông M lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Thị P. Diện tích 

đất của tôi thuộc diện được cấp sổ nhưng vợ chồng ông chưa làm vì chưa có điều 

kiện. Khi vợ chồng ông M, bà P làm sổ đỏ vợ chồng tôi không được gọi để ký ranh. 

Tôi hoàn toàn không biết một phần đất của tôi lại được cấp sổ cùng với diện tích 

đất ông M bà P.   

 Đối với diện tích của ông và ông M, bà P có ranh giới cụ thể rõ ràng cụ thể là 

khe suối nhỏ. Ông không hiểu vì sao lại có sự cấp nhầm cho bà P. Việc cấp sổ sai 

của UBND huyện B thì đề nghị Tòa án công nhận diện tích đất 17.425m
2
 là của vợ 

chồng ông và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Thị P đối với 

phần đất của ông do cấp nhầm để cấp sổ cho ông. Thực tế vợ chồng tôi vẫn canh 

tác sử dụng phần đất cấp nhầm cho Thị P từ năm 2016 liên tục cho đến nay không 

ai tranh chấp.  

Ngày 14/6/2018 vợ chồng ông Th bà H có đơn yêu cầu độc lập: Yêu cầu Tòa 

án công nhận diện tích đất khoảng 6 sào là của vợ chồng ông và hủy một phần giấy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do UBND 

huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014 của Thị P đối với phần đất 

của vợ chồng ông cấp cho hộ bà P. Lý do trong đơn yêu cầu độc lập ông Th yêu 

cầu công nhận đất của ông khoảng 6 sào, vì ông không xác định được phần đất của 

mình bị cấp nhầm, khi có sơ đồ đo vẽ thì mới xác định đất của ông bị cấp nhầm sổ 

cho bà P là 17.425m
2
. Do đó, tại phiên tòa ông yêu cầu công nhận diện tích đất 

17.425 m
2 
là của vợ chồng ông. Ngoài ra ông không yêu cầu gì khác. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Thị Th và Thị Ng thống nhất trình 

bày:  

Chúng tôi không sang nhượng đất cho ông Đ. Chị Thứ và chị Ngọc thừa nhận 

chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng là của 02 chị nhưng 02 chị không được đọc 

nội dung và cũng không nghe đọc lại nội dung, chỉ biết ký để làm thủ tục vay tiền 

như bố mẹ là ông M, bà P nói. Đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. 
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 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Thị P trình bày: 

Bà là vợ cả của ông Điểu M, có đăng ký kết hôn theo quy định. Còn bà Thị P 

là vợ 2. Đối với diện tích đất hiện nay bà P đang sử dụng (đang tranh chấp nằm 

trong 36.052,5m
2
) tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước trước đây là 

do vợ chồng tôi cùng khai phá. Đến năm 2008 thì sang nhượng cho vợ chồng ông 

Hạnh, thời điểm đó đất chưa có giấy chứng nhận QSD đất. Do chồng bà có 02 vợ 

nên gia đình thống nhất phần đất còn lại cho bà P đứng tên giấy chứng QSD đất. Bà 

đồng ý tài sản là tài sản riêng của bà P. Bà và bà P sống ở gần nhau nhưng sống 

khác nhà. Đối với yêu cầu khởi kiện của bà P, bà không có ý kiến gì yêu cầu giải 

quyết theo quy định pháp luật.  

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Điểu M trình bày:  

Do ông có 02 vợ, bà P là vợ 2 nên không thể đăng ký kết hôn, tuy nhiên mọi 

vấn đề trong gia đình ông đều là người quyết định. Đối với đất hiện nay đang tranh 

chấp là tài sản chung giữa ông và bà P, để tiện cho việc vay mượn nên bà P đứng 

tên riêng trong giấy chứng nhận QSD đất. Việc vay tiền của ông Đ từ khi gặp ông 

Đ cho đến khi xảy ra tranh chấp ông đều tham gia và trực tiếp đi cùng bà P. Do 

trong giấy chứng nhận QSD đất đứng tên một mình bà P và các con, ông Đ nói 

không cần ký nên ông không ký. Số tiền 50.000.000 đồng nhận từ ông Đ mục đích 

chi tiêu trong gia đình. Đối với yêu cầu khởi kiện của bà P, ông đồng ý vì gia đình 

ông không sang nhượng đất cho ông Đ. Ông đồng ý Tòa án công nhận phần đất cho 

ông Th, cho vợ chồng bà Ngọc ông Qúy vì hiện nay họ vẫn sử dụng canh tác ổn 

định từ trước đến nay.   

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện B (người đại 

diện theo pháp luật ông Nguyễn Thanh Bình) trình bày: 

Đối với giấy chứng nhận QSD đất số BK 342576 cấp ngày 30/6/2014 cho hộ 

bà Thị P tại thửa đất số 59, tờ bản đố số 32 với diện tích 36.052,5m
2
. Chỉnh lý biến 

động do chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Đ theo quy định. Hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận QSD đất nêu trên được thực hiện theo số liệu đo đạc chính quy cấp 

đồng loạt được thực hiện theo hình thức Nhà nước tiến hành đo đạc toàn bộ diện 

tích đất, hộ bà Thị P kê khai, đăng ký diện tích đất của gia đình mình, UBND xã Th 

đã tổ chức niêm yết công khai và lấy ý kiến, xác định đất không tranh chấp và đủ 

điều kiện cấp sổ cho bà P. Đối với việc Tòa án cho rằng diện tích ghi trên giấy 

chứng nhận QSD đất không đúng diện tích thực tế hộ dân đang sử dụng, UBND 

huyện B chưa có cơ sở để kết luận do chưa thụ lý đơn có liên quan, chưa có kết quả 

kết luận của cơ quan Tòa án, Thanh tra. Trường hợp Tòa án huyện có đủ cơ sở kết 

luận đất ghi trên giấy chứng nhận QSD đất sai lệch so với diện tích đất thực tế đang 

sử dụng,đề nghị Tòa án tuyên thu hồi, điều chỉnh giấy chứng nhận QSD đất theo 

quy định tại điểm d, khoản 2 và khoản 3 Điều 106 Luật đất đai năm 2013.  

* Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Văn 

phòng Công chứng B (nay là Văn phòng Công chứng Nguyễn H) là ông Lê Thừa B 

trình bày: 
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Vào ngày 25/4/2017, hộ bà Thị P cùng ông Nguyễn Văn Đ có đến Văn phòng 

Công chứng B (nay là Văn phòng Công chứng Nguyễn H) để tiến hành làm hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy thủ tục 

phù hợp với Luật Công chứng nên Văn phòng tiến hành soạn thảo hợp đồng theo 

yêu cầu. Do bà Thị P không biết chữ nên con gái của bà là Thị Th đọc hợp đồng và 

giải thích hợp đồng cho bà nghe, công chứng viên Nguyễn Văn Hiếu cũng giải 

thích rõ cho bà P hiểu rõ về hợp đồng, cùng đồng ý ký trước mặt công chứng viên. 

Về việc giao nhận tiền do hai bên tự thực hiện ngoài trụ sở văn phòng nên 

công chứng viên không biết việc giao nhận tiền của hai bên. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/DS-ST ngày 17 tháng 10 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước đã quyết định:  

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thị P.  

Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi liên quan ông 

Nguyễn Trung Th và bà Phạm Thị H;  

Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi liên quan ông 

Đoàn Ngọc Q và bà Trần Thị Vân Ng. 

- Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1718/TP/CC ngày 

25/4/2017 lập tại Văn phòng Công chứng B về việc chuyển nhượng QSD đất thửa 

số 27 tờ bản đồ số 40 giữa bà Thị P, Thị Th, Thị Ng và ông Nguyễn Văn Đ đối với 

diện tích đất 10112,3m
2
. 

Hủy trang 4 của giấy chứng nhận QSD đất số CH 01076thửa số 27 tờ bản đồ 

số 40 do UBND huyện cấp cho ông Nguyễn Văn Đ ngày 27/4/2017. 

- Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1719/TP/CC ngày 

25/4/2017 lập tại Văn phòng Công chứng B về việc chuyển nhượng QSD đất thửa 

số 59 tờ bản đồ số 32 giữa bà Thị P, Thị Th, Thị Ng và ông Nguyễn Văn Đ đối với 

diện tích đất 36.052,5m
2
. 

Hủy trang 4 của giấy chứng nhận QSD đất số CH 01076 thửa số 59 tờ bản đồ 

số 32 do UBND huyện cấp cho ông Nguyễn Văn Đ ngày 27/4/2017. 

Buộc bà Thị P và ông Điểu M trả số tiền 50.000.000 đồng cho ông Nguyễn 

Văn Đ.  

- Công nhận diện tích đất 14319.0m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh 

Bình Phước. Đất có tứ cận: Một mặt giáp suối, Hai mặt giáp đất Thị P, một mặt 

giáp đất anh Miêng nằm trong diện tích 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32  

là của ông Qúy bà Ngọc.(Kèm theo sơ đồ đo vẽ ngày 15/3/2018). 

- Công nhận diện tích đất 17.425m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh 

Bình Phước. Đất có tứ cận: Một mặt giáp suối, hai mặt giáp đất Thị P, một mặt 

giáp đất anh Miêng nằm trong diện tích 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32  

là của ông Th bà H. (Kèm theo sơ đồ đo vẽ ngày 15/3/2018). 

Bà Thị P; ông Nguyễn Trung Th và bà Phạm Thị H; ông Đoàn Ngọc Q và bà 

Trần Thị Vân Ng có quyền và nghĩa vụ liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 
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Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi trang 4 của giấy chứng 

nhận QSD đất số CH 01076 thửa số 59 tờ bản đồ số 32 do UBND huyện cấp cho 

ông Nguyễn Văn Đ ngày 27/4/2017 và trang 4 của giấy chứng nhận QSD đất số 

CH 01076 thửa số 27 tờ bản đồ số 40 do UBND huyện cấp cho ông Nguyễn Văn Đ 

ngày 27/4/2017. 

 Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và các chi phí tố tụng khác, 

quyền và nghĩa vụ thi hành án, quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 06/11/2019, bị đơn ông Nguyễn Văn Đ kháng cáo toàn bộ Bản án sơ 

thẩm: Yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm xem xét, giải 

quyết sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước theo hướng bác các yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, công nhận hợp đồng và sổ đất đã cấp cho ông sở hữu theo quy định 

của pháp luật. 

Ngày 31/10/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện B ban hành 

Quyết định kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-DS đối với bản án dân sự sơ thẩm số 

33/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước 

đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm theo hướng sửa một 

phần bản án dân sự sơ thẩm đối với phần quyết định tuyên hủy trang 4 của giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01076 thửa số 27, tờ bản đồ số 40 và trang 4 

của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01076 thửa số 59 tờ bản đồ số 32 do 

UBND huyện B cấp cho ông Nguyễn Văn Đ ngày 27/4/2019; đồng thời tuyên 

nghĩa vụ chậm thi hành án dân sự đối với nghĩa vụ trả số tiền 50.000.000 đồng mà 

ông M, bà P phải trả cho ông Đ.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị đơn ông Nguyễn Văn Đ vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước vẫn giữ nguyên Quyết định 

kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 31/10/2019 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện B 

Ý kiến của Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước 

tại phiên tòa:  

- Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký 

phiên tòa, kể từ khi thụ lý vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán và Hội đồng xét xử 

tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

- Về hướng giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 308, 

309 của BLTTDS không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Đ, chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn  

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND huyện B, tỉnh Bình Phước 

theo hướng sửa một phần Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/DS-ST ngày 17 tháng 

10 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước đối với phần quyết 

định tuyên hủy trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 01076 thửa 

số 27, tờ bản đồ số 40 và trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số  CH 

01076 thửa số 59 tờ bản đồ số 32 do UBND huyện B cấp cho ông Nguyễn Văn Đ 
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ngày 27/4/2019; Đồng thời tuyên nghĩa vụ chậm thi hành án dân sự đối với nghĩa 

vụ trả số tiền 50.000.000 đồng mà ông M, bà P phải trả cho ông Đ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

- Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Đ được nộp trong hạn luật định nên 

được xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm, vì vậy Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước thụ lý và giải quyết phúc thẩm vụ án là đúng theo quy định tại Điều 273 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015. 

 [2] Xét kháng cáo của ông Nguyễn Văn Đ, HĐXX xét thấy: 

 [2.1] Vào khoảng tháng 4/2017, ông Phạm Văn Q có dẫn bà Thị P, ông Điểu 

M đến gặp bà Lê Thị M, bà Lê Thị Nhi, bà Văn Thị L để nhờ dẫn mối vay tiền của 

ông Nguyễn Văn Đ. Sau khi hai bên thỏa thuận, ông Đ đồng ý cho bà P, ông M 

vay số tiền 400.000.000 đồng và thế chấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, theo lời khai của ông Đ sau khi hai bên thỏa thuận việc vay tiền nhưng 

do tiền lãi hai bên thỏa thuận cao nên bà Thị P, ông M đã thống nhất sang nhượng 

02 diện tích đất gồm: Diện tích 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do 

UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014 và diện tích 

10.112,3m
2
 thửa đất số 27, tờ bản đồ số 40 do UBND huyện B cấp giấy chứng 

nhận QSD đất ngày 30/6/2014 đều tọa lạc tại thôn Sơn Thọ, xã Thọ Ssơn, huyện B, 

tỉnh Bình Phước cấp cho bà P. Ngày 25/4/2017, bà P, ông M cùng các con là bà 

Thị Th, bà Thị Ng đến Văn phòng Công chứng B để ký hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất nêu trên cho ông Nguyễn Văn Đ. Do 02 thửa 

đất trên là tài sản riêng của bà P và các con bà nên ông M không ký vào hợp đồng 

chuyển nhượng. Ngày 27/4/2017, ông Đ được cấp giấy chứng nhận QSD đất (do 

UBND huyện B ký trang 4). Bà P đã giao đất cho ông Đ vào ngày 26/4/2017 là 

thiếu cơ sở bởi lẽ: Mặc dù hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký ngày 

25/4/2017 tại Văn phòng Công chứng B giữa bà Thị P, Thị Th, Thị Ng và ông Đ là 

hợp pháp về mặt hình thức. Tuy nhiên, 02 hợp đồng chuyển nhượng QSD đất ngày 

25/4/2017 xuất phát từ hợp đồng vay tiền thể hiện: trước khi ký hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ngày 25/4/2017 giữa bà P ông M và ông Đ có sự thỏa 

thuận việc vay tiền. Nguyên đơn bà P và người liên quan ông M thừa nhận đã nhận 

tiền của ông Đ nhiều lần tổng cộng 50.000.000đồng, bị đơn cho rằng đã giao đủ số 

tiền 850.000.000đồng trong ngày 25/4/2017 cụ thể giao 02 lần: lần 1 giao số tiền 

50.000.000 đồng vào sáng ngày 25/4/2017 và lần 2 giao số tiền 800.000.000 đồng 

vào chiều ngày 25/4/2017 tại trước cửa Văn phòng công chứng, hai bên không làm 

biên nhận nhưng có sự chứng kiến của bà Miên, bà Nhi, bà Lợi. Tuy nhiên, bà 

Miên, bà Lợi xác định không chứng kiến việc giao nhận số tiền 800.000.000 đồng 

(bút lục 140,141).  



11 

 

Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn không có tài liệu chứng cứ 

chứng minh việc giao số tiền 800.000.000 đồng cho bà P, ông M. Mặt khác, theo bị 

đơn khai nguyên đơn và bị đơn thỏa thuận sang nhượng 02 thửa đất trên với giá 

850.000.000 đồng (tương đương 200.000.000 đồng/1ha) nhưng trong hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết tại Văn phòng Công chứng B thì 

giá trị chuyển nhượng tại 02 hợp đồng đối với 02 thửa đất là 150.000.000 đồng, 

mặt khác theo lời khai của những người có đất tại khu vực đất hiện nay đang tranh 

chấp vào năm 2017 (khu vực đất 1,1ha) có giá khoảng 700.000.000 đồng/1ha.  

Bị đơn khai sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 

25/4/2017 đến ngày 26/4/2017 bà P đã bàn giao 02 thửa đất trên cho ông, ông Đ 

canh tác được 01 tháng do bà P, ông M biết thông tin ông rao bán đất nên đã đe 

dọa ông, do sợ nên ông không canh tác là không phù hợp bởi lẽ bà P, ông M là 

người canh tác quản lý đất trên từ năm 2017 liên tục cho đến nay thể hiện qua lời 

khai của người có đất giáp ranh và ban quản lý thôn Sơn Thọ (bút lục 133,134). 

Khi tiến hành xác minh thẩm định thửa đất đang tranh chấp phía bị đơn không xác 

định ranh giói thửa đất. Như vậy, thể hiện chưa có sự bàn giao đất giữa 02 bên. 

Ngoài ra, bị đơn khai giấy thế chấp ngày 09/5/2017 (bút lục 07) có nội dung “ ông 

Nguyễn Văn Đ cho bà Thị P vay số tiền 400.000.000 đồng và bà P có thế chấp 

diện tích đất 4,7ha...” là do trước đây ông Đ ghi, khi đưa tiền 50.000.000 đồng cho 

bà Thị P vào ngày 25/4/2017 thì có kẹp cọc tiền vào tờ giấy thế chấp đã viết trước 

đó nhưng không cho vay nên chưa ký là không phù hợp về mặt thời gian.  

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1718/TP/CC ngày 

25/4/2017 lập tại Văn phòng Công chứng B về việc chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất thửa số 27 tờ bản đồ số 40 giữa bà Thị P, bà Thị Th, bà Thị Ng và ông Nguyễn 

Văn Đ và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1719/TP/CC ngày 

25/4/2017 lập tại Văn phòng Công chứng B về việc chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất thửa số 59 tờ bản đồ số 32 giữa bà Thị P, bà Thị Th, bà Thị Ng và ông Nguyễn 

Văn Đ là giả tạo nhằm che dấu cho giao dịch vay tiền trước đó.  

Trong trường hợp này Văn phòng Công chứng B không có lỗi vì không thể 

biết việc giả tạo này.  

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các Điều 124, 131 của Bộ luật dân sự năm 

2015 tuyên 02 hợp đồng chuyển nhượng trên vô hiệu, buộc các bên khôi phục hiện 

trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi bồi thường thiệt hại 

cụ thể cần buộc bà P trả số tiền 50.000.000 đồng cho ông Đ là có căn cứ nên được 

Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[2.2] Đối với việc giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu về bồi thường 

thiệt hại, trong vụ án này hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà P và 

ông Đ là giả tạo nhằm che dấu hợp đồng vay, do đó hợp đồng chuyển nhượng QSD 

đất không phát sinh thiệt hại mà hợp đồng vay bị thiệt hại. Vì vậy, không đặt ra 

vấn đề bồi thường thiệt hại của Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất mà tính lãi đối 

với số tiền đã vay của hợp đồng vay tài sản. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án 

bị đơn không yêu cầu tính lãi nên cần tách phần yêu cầu tiền lãi đối với số tiền vay 
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giải quyết trong vụ án khác khi đương sự có yêu cầu. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm 

không xem xét giải quyết đối với phần này trong vụ án này là có cơ sở nên được 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

[2.3] Đối với yêu cầu độc lập của người liên quan ông Đoàn Ngọc Q và bà 

Trần Thị Vân Ng về việc yêu cầu Tòa án công nhận diện tích đất 14.319.0m
2
 là của 

vợ chồng ông bà và hủy một phần giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 

thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất 

ngày 30/6/2014 của bà Thị P đối với phần đất 14.319,0m
2
 của vợ chồng bà đã cấp 

cho hộ bà P:  

Xét thấy diện tích đất 14.319,0m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh 

Bình Phước. Đất có tứ cận: Một mặt giáp suối, hai mặt giáp đất bà Thị P, một mặt 

giáp đất anh Miêng. Đất có nguồn gốc vào năm 2008, ông M bà Thị P sang nhượng 

cho ông Đoàn Ngọc Hạnh (là anh ruột của ông Quý), trong năm 2008 ông Đoàn 

Ngọc Hạnh cho vợ chồng ông Qúy bà Ngọc, khi cho hai bên không làm giấy tờ gì 

nhưng các bên đều thừa nhận và căn cứ vào giấy chuyển nhượng phía bà Ngọc 

cung cấp. Quá trình giải quyết vụ án ông Đoàn Ngọc Hạnh thừa nhận việc tặng cho 

và không tranh chấp gì với vợ chồng ông Quý bà Ngọc. Trong năm 2008 cho đến 

nay vợ chồng bà khai phá thêm và trồng điều năm 2009. Vợ chồng bà là người 

canh tác từ năm 2008 liên tục cho đến nay không ai tranh chấp. Ngoài ra căn cứ 

vào giấy cam kết trả sổ năm 2015 của ông M bà P tại UBND xã Th.  

Vì vậy, có cơ sở xác định phần đất diện tích 14.319,0m
2
 hiện nay ông Quý bà 

Ngọc đang sử dụng là của ông Quý bà Ngọc. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2011 

Nhà nước có chính sách đo tổng thể. Do có sự nhầm lẫn trong việc kê khai và đo 

đạc vì khi tiến hành đo đạc không có mặt vợ chồng ông Qúy bà Ngọc. Năm 2015 

vợ chồng ông Quý, bà Ngọc yêu cầu Văn phòng đo đạc diện tích đất để tiến hành 

làm thủ tục cấp sổ thì vợ chồng ông Quý, bà Ngọc mới phát hiện và biết diện tích 

đất của ông bà đã được UBND huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất đứng tên bà 

Thị P. Diện tích đất 14.319,0m
2
 hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nằm trong diện tích đất 360.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do UBND 

huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014 cho hộ bà Thị P. Do không 

hiểu biết pháp luật nên vợ chồng ông Qúy bà Ngọc không làm đơn khiếu nại 

UBND huyện B. Nguyên đơn bà P và ông M, bà Thị P đều thừa nhận và các bên 

không tranh chấp và xác nhận hiện nay thực tế sử dụng là 4.307,8m
2
 theo biên bản 

thẩm định và sơ đồ đo vẽ ngày 15/3/2018 (bút lục 100). Vì vậy, cần chấp nhận một 

phần yêu cầu độc lập của ông Quý, bà Ngọc. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm công nhận 

diện tích đất 14.319,0m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước, đất 

có tứ cận: Một mặt giáp suối, hai mặt giáp đất của bà Thị P, một mặt giáp đất của 

anh Miêng nằm trong diện tích 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 là đất 

của ông Qúy bà Ngọc (kèm theo sơ đồ đo vẽ ngày 15/3/2018 bút lục số 95) là có cơ 

sở nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[2.4] Xét yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Trung Th, bà Phạm Thị H về việc yêu cầu Tòa án công nhận diện tích đất 
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17.425m
2
 là của vợ chồng ông Th bà H và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do UBND huyện B cấp giấy chứng 

nhận QSD đất ngày 30/6/2014 cho bà Thị P đối với phần đất 17.425m
2
 là của vợ 

chồng ông Th bà H: Xét thấy đối với diện tích đất 17.425m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã 

Th, huyện B, tỉnh Bình Phước. Đất có tứ cận: Một mặt giáp suối, một mặt giáp khe 

cạn nhỏ (khe xong đất của bà Thị P), một mặt giáp đất của anh Miêng. Đất có 

nguồn gốc là do ông Nguyễn Văn Phước bà Nguyễn Thị Hương khai phá. Năm 

2011, Nhà nước có chính sách đo đạc chính quy toàn bộ diện tích đất làm sổ nhưng 

ông Phước bà Hương không có mặt. Năm 2016, vợ chồng ông Th bà H có nhận 

sang nhượng diện tích đất khoảng 1,5ha của ông Nguyễn Ngọc Ph bà Nguyễn Thị 

H, khi sang nhượng hai bên có làm giấy viết tay. Tại thời điểm mua đất chỉ mới đo 

đạc tổng thể nên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất trồng cây 

điều khoảng 15 năm tuổi. Từ trước đến nay vợ chồng ông Th bà H chưa tiến hành 

đo đạc cụ thể. Vợ chồng ông sử dụng quản lý canh tác ổn định từ đó cho đến nay 

không có tranh chấp gì. Ông Phước bà Hương xác nhận như ông Th trình bày là 

đúng và cũng không tranh chấp gì với vợ chồng ông Th bà H.  

Do diện tích đất 17.425m
2
 hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nằm trong diện tích đất 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 do UBND 

huyện B cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 30/6/2014 cho hộ bà Thị P. Nguyên 

đơn bà P và ông M đều thừa nhận và các bên không tranh chấp và xác nhận hiện 

nay thực tế sử dụng là 4.307,8m
2
 theo biên bản thẩm định và sơ đồ đo vẽ ngày 

15/3/2018 (bút lục 100). Theo công văn số 1432/UBND –NC ngày 15/10/2018 của 

Ủy ban nhân dân huyện B xác định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với 

diện tích đất 36.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 được thực hiện theo số 

liệu đo đạc chính quy đồng loạt theo hình thức đo đạc toàn bộ diện tích đất, hộ bà 

P kê khai đăng ký theo trình tự quy định cấp giấy chứng nhận cho hộ bà P. Trường 

hợp Tòa án có đủ cơ sở kết luận diện tích đất ghi trên giấy chứng nhận QSD đất sai 

lệch so với diện tích đất thực tế đang sử dụng đề nghị Tòa án thu hồi, điều chỉnh 

giấy chứng nhận QSD đất theo quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 106 

Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, cần chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của ông 

Th bà H. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm công nhận diện tích đất 17.425m
2
 tọa lạc tại 

Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Phước, đất có tứ cận: Một mặt giáp suối, hai 

mặt giáp đất của bà Thị P, một mặt giáp đất của anh Miêng nằm trong diện tích 

360.052,5m
2
 thửa đất số 59, tờ bản đồ số 32 là của ông Th bà H là có cơ sở nên 

được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

 [3] Xét Quyết định kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 31/10/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước:  

[3.1] Đối với phần quyết định tuyên hủy trang 4 của giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CH 01076 thửa số 27, tờ bản đồ số 40 và trang 4 của giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH 01076 thửa số 59 tờ bản đồ số 32 do UBND huyện 

B cấp cho ông Nguyễn Văn Đ ngày 27/4/2019 trong bản án dân sự sơ thẩm số 

33/2019/DS-ST ngày 17/10/2019:  Căn cứ vào Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 
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05/4/2019 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực 

tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính thì áp dụng Luật 

đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì khi Tòa 

án tuyên hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất vô hiệu thì Văn phòng đăng ký đất 

đai, cơ quan Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào bản án, quyết định của Tòa án 

để giải quyết điều chỉnh biến động hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

phù hợp với kết quả giải quyết của Tòa án. Vì vậy, trong trường hợp này, không 

cần thiết phải tuyên hủy trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 

01076 thửa số 27, tờ bản đồ số 40 và trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CH 01076 thửa số 59 tờ bản đồ số 32 do UBND huyện B cấp cho ông 

Nguyễn Văn Đ ngày 27/4/2019. Do đó, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện B về nội dung này là có cơ sở nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Cần sửa 

bản án dân sự sơ thẩm 33/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện B, tỉnh Bình Phước về phần này. 

[3.2] Đối với phần nghĩa vụ chậm thi hành án: Trong phần quyết định của bản 

án sơ thẩm đã tuyên buộc bà Thị P và ông Điểu M trả số tiền 50.000.000 đồng cho 

ông Nguyễn Văn Đ là để giải quyết hậu quả của hợp đồng công chứng vô hiệu. 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP 

ngày 11/01/2019 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ban hành thì 

“Đối với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mà các bên có thỏa 

thuận về việc trả lãi thì quyết định kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm 

cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải 

phù hợp với quy định của pháp luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì 

quyết định theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015”. Đối với trường hợp này, khi tuyên buộc đương sự có nghĩa vụ trả số 

tiền tương đương thì phải kèm theo nghĩa vụ đối với nghĩa vụ chậm thi hành án 

dân sự đối với số tiền phải trả. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm lại không tuyên về 

phần này là có thiếu sót, cần sử bản án dân sự sơ thẩm về phần này. Vì vậy, kháng 

nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện B về nội dung này là có cơ sở nên được 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

Từ những nhận định nêu trên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để khẳng định Bản 

án dân sự sơ thẩm số 33/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 của TAND huyện B tuyên 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thị P, chấp nhận yêu cầu độc lập 

của người có quyền lợi liên quan ông Nguyễn Trung Th bà Phạm Thị H, ông Đoàn 

Ngọc Quý, bà Trần Thị Vân Ng là đúng quy định của pháp luật. Do đó, yêu cầu 

kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Văn Đ không được Hội đồng xét xử phúc thẩm 

chấp nhận. Quyết định kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 31/10/2019 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước là có căn cứ, nên 

được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về chi phí tố tụng, án phí:  
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[4.1] Chi phí tố tụng gồm: Chi phí thẩm định số tiền 4.000.000 đồng và chi 

phí đo vẽ với số tiền 15.744.000 đồng mà nguyên đơn bà Thị P đã nộp (theo biên 

lai ngày 29/3/2018). Tổng cộng số tiền 19.744.000 đồng. Do yêu cầu của nguyên 

đơn được chấp nhận nên bị đơn ông Nguyễn Văn Đ phải chịu và có nghĩa vụ hoàn 

trả lại cho bà Thị P số tiền 19.744.000 đồng (Mười chín triệu bảy trăm bốn mươi 

bốn nghìn đồng). 

[4.2] Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Do yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận, nên bị đơn ông Nguyễn 

Văn Đ phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch đối với hợp 

đồng vô hiệu. 

Đối với số tiền 50.000.000 đồng nguyên đơn phải hoàn trả cho bị đơn nên 

nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là: 50.000.000 đồng 

x5%= 2.500.000 đồng là phù hợp đúng với quy định của pháp luật. 

Do yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn 

Thành Trung, bà Phạm Thị H, ông Đoàn Ngọc Quý, bà Đoàn Thị Vân Ngọc được 

chấp nhận nên nguyên đơn bà Thị P phải chịu án phí không có giá ngạch là 

600.000 đồng. 

Do yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn 

Thành Trung, bà Phạm Thị H, ông Đoàn Ngọc Quý, bà Đoàn Thị Vân Ngọc được 

chấp nhận nên ông Trung, bà H, ông Quý, bà Ngọc không phải chịu tiền án phí dân 

sự sơ thẩm. Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp cho ông Trung, bà H, ông 

Quý, bà Ngọc nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không nhận định và cũng không tuyên 

đối với nội dung này. Vì vậy, cần sửa bản án sơ thẩm về phần này là có cơ sở. 

[4.3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo của ông Nguyễn Văn Đ 

không được chấp nhận nên ông Đ phải chịu theo quy định. 

[5] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên tòa về đường lối giải quyết vụ án là phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của bị đơn ông Nguyễn Văn Đ. 

Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 31/10/2019 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/DS-ST ngày 17/10/2019 của 

TAND huyện B, tỉnh Bình Phước.  

Áp dụng Khoản 2 Điều 26, Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 157, Điều 165 và Khoản 3 Điều 200 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; 

Áp dụng Điều 124, 126, 131 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Áp dụng Điều 188, Điều 106 của Luật đất đai; 
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Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thị P.  

1. Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1718/TP/CC ngày 

25/4/2017 lập tại Văn phòng Công chứng B về việc chuyển nhượng QSD đất đối 

với diện tích đất 10.112,3m
2 

thuộc thửa đất số 27 tờ bản đồ số 40 giữa bà Thị P, 

Thị Th, Thị Ng với ông Nguyễn Văn Đ. 

2. Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1719/TP/CC ngày 

25/4/2017 lập tại Văn phòng Công chứng B về việc chuyển nhượng QSD đất đối 

với diện tích đất 36.052,5m
2 

thuộc thửa số 59 tờ bản đồ số 32 giữa bà Thị P, Thị 

Th, Thị Ng với ông Nguyễn Văn Đ. 

Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh trang 4 của giấy 

chứng nhận QSD đất số BK 342576 số vào sổ cấp GCN CH 01076 đối với thửa đất 

số 59 tờ bản đồ số 32 do UBND huyện cấp cho ông Nguyễn Văn Đ ngày 

27/4/2017 và trang 4 của giấy chứng nhận QSD đất số BK 342577 số vào sổ cấp 

GCN CH 01077 thửa số 27 tờ bản đồ số 40 do UBND huyện cấp cho ông Nguyễn 

Văn Đ ngày 27/4/2017. 

 3. Buộc bà Thị P và ông Điểu M có nghĩa vụ trả số tiền 50.000.000 đồng 

(Năm mươi triệu đồng) cho ông Nguyễn Văn Đ.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án của 

ông Đ, nếu bà P và ông M không nộp đủ số tiền trên thì phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 02 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

4. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi liên quan ông 

Nguyễn Trung Th, bà Phạm Thị H; 

Công nhận diện tích đất 17.425m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh 

Bình Phước, đất có tứ cận: Một mặt giáp suối, hai mặt giáp đất của bà Thị P, một 

mặt giáp đất của anh Miêng nằm trong diện tích 36.052,5m
2
 thuộc thửa đất số 59, 

tờ bản đồ số 32 được UBND huyện B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BK 342576, số vào sổ cấp GCN CH 01076 ngày 30/6/2014 cho bà Thị P là của 

ông Nguyễn Trung Th và bà Phạm Thị H. (Kèm theo sơ đồ đo vẽ ngày 15/3/2018). 

5. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của người có quyền lợi liên quan ông 

Đoàn Ngọc Q, bà Trần Thị Vân Ng. 

Công nhận diện tích đất 14.319,0m
2
 tọa lạc tại Thôn S, xã Th, huyện B, tỉnh 

Bình Phước, đất có tứ cận: Một mặt giáp suối, hai mặt giáp đất của bà Thị P, một 

mặt giáp đất của anh Miêng nằm trong diện tích đất 36.052,5m
2
 thuộc thửa đất số 

59, tờ bản đồ số 32 được UBND huyện B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BK 342576, số vào sổ cấp GCN CH 01076 ngày 30/6/2014 cho bà Thị P là của 

ông Đoàn Ngọc Q và bà Trần Thị Vân Ng. (Kèm theo sơ đồ đo vẽ ngày 15/3/2018). 

Bà Thị P, ông Nguyễn Trung Th, bà Phạm Thị H, ông Đoàn Ngọc Q, bà Trần 

Thị Vân Ng có quyền và nghĩa vụ liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm 
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thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  

Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Nguyễn Văn Đ phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân 

sự sơ thẩm không có giá ngạch. 

Nguyên đơn bà Thị P phải chịu 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm không có giá ngạch và 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn 

đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng 

(Ba trăm nghìn đồng) mà bà Thị P đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí Tòa án số 0021258 ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước. Bà Thị P còn phải nộp thêm 2.800.000 đồng 

(Hai triệu tám trăm nghìn đồng).   

Ông Nguyễn Trung Th, bà Phạm Thị H không phải chịu. Chi cục Thi hành án 

Dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước hoàn trả lại cho ông Th, bà H số tiền 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu 

tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0022113 ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Chi cục 

Thi hành án Dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Ông Đoàn Ngọc Quý, bà Trần Thị Vân Ng không phải chịu. Chi cục Thi hành 

án Dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước hoàn trả lại cho ông Quý, bà Ngọc số tiền 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0022431 ngày 31 tháng 10 năm 2018 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước. 

Về chi phí tố tụng khác: Ông Nguyễn Văn Đ phải hoàn trả lại cho bà Thị P số 

tiền 19.744.000 đồng (Mười chín triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng). 

Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Nguyễn Văn Đ phải chịu 300.000 đồng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) 

theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009779 ngày 01 tháng 11 năm 

2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B, tỉnh Bình Phước.  

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- TAND huyện B; 

- Chi cục THA DS huyện B; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, TDS, HCTP. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  PHÚC THẨM 

         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                                        (Đã ký) 
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     Nguyễn Thị Nga 

 

 


